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TÓM TẮT

 SỐ 48 - THÁNG 12 NĂM 2021

	1
	Thực trạng và định hướng đổi mới quản lí giáo dục

Trịnh Thị Anh Hoa

Viện Khoa học Giáo dục dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: hoatta@vnies.edu.vn

TÓM TẮT:

Một trong những giải pháp đột phá để thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 đó là đổi mới công tác quản lí giáo dục, bài viết phân tích tình hình thực hiện đổi mới quản lí giáo dục thông qua việc: Ban hành, thực hiện văn bản chính sách phát triển giáo dục; cải cách thủ tục hành chính, phân cấp quản lí giáo dục; Đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; Phân loại chất lượng giáo dục và đào tạo theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia; Quản lí theo chiến lược, quy hoạch kế hoạch; ứng dụng công nghệ thông tin; Chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất định hướng đổi mới quản lí giáo dục trong thời gian tới.

TỪ KHÓA: Đổi mới, định hướng, đổi mới quản lí giáo dục, chính sách giáo dục.

	2
	Các khái niệm học tập tự định hướng trong giáo dục đại học

Đặng Thị Thanh Thủy

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: thuydang.cen@gmail.com
TÓM TẮT:

Bài viết này phân tích các khái niệm học tập tự định hướng thông qua phương pháp nghiên cứu định tính, cụ thể là phân tích tài liệu thứ cấp về học tập tự định hướng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có nhiều khái niệm khác nhau về học tập tự định hướng theo ba hướng tiếp cận chính là tiếp cận theo cá nhân, tiếp cận theo quá trình và kết hợp cả hai tiếp cận trên. Trong các khái niệm về học tập tự định hướng, khái niệm của Knowles (1975) được chấp nhận rộng rãi nhất với các yếu tố: 1/ Học tập tự định hướng là một quá trình; 2/ Do cá nhân thực hiện; 3/ Có thể có hoặc không cần sự hỗ trợ của người khác; 4/ Người học xác định nhu cầu học tập; 5/ Xác định mục tiêu học tập; 6/ Chủ động các nguồn lực cần thiết để đạt các mục tiêu học tập; 7/ Lựa chọn và thực hiện các chiến lược học tập phù hợp; 8/ Đánh giá kết quả học tập của bản thân. Điểm chung trong các khái niệm về học tập tự định hướng là xác định rõ vai trò chủ động, đề cao trách nhiệm của người học trong quá trình học tập. Kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị được đề xuất nhằm thúc đẩy học tập tự định hướng và góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng mục tiêu giáo dục và nhu cầu học tập của người học. 

TỪ KHÓA: Học tập tự định hướng, tiếp cận cá nhân, tiếp cận quá trình.

	3
	Cơ sở lí luận của giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Thu Huyền

Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: ntthuyen@isvnu.vn
TÓM TẮT:

Giáo dục sinh viên các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một việc làm vô cùng cần thiết để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ - những giáo viên ngoại ngữ trong tương lai vốn có lợi thế về ngoại ngữ để giao lưu, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Bài viết cung cấp cơ sở lí luận cho việc giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, trong đó có đề cập đến quá trình hình thành giá trị văn hóa truyền thống, các đặc điểm tâm sinh lí của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, khái niệm giáo dục giá trị văn hóa truyền thống và các thành tố của quá trình giáo dục giá trị văn hóa truyền thống.

TỪ KHÓA: Cơ sở lí luận, giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục giá trị văn hóa truyền thống.



	4
	Đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Văn Lượng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Hà Nội, Việt Nam

Email: luonghvct1962@gmail.com
TÓM TẮT:

Đổi mới phương pháp giảng dạy thực chất không phải là sự thay thế các phương pháp giảng dạy truyền thống bằng một loạt các phương pháp giảng dạy mới. Về bản chất, đổi mới phương pháp giảng dạy là đổi mới cách tiến hành các phương pháp, trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp truyền thống và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.
TỪ KHÓA: Đổi mới; phương pháp; giảng dạy; trường đào tạo bồi dưỡng; giai đoạn hiện nay.

	5
	Đo lường khả năng trí tuệ của học sinh Việt Nam theo thuyết đa nhân tố của Sternberg

Trần Huy Hoàng

Email:hoangth@vnies.edu.vn

Đặng Xuân Cương

Email:cuongdx@vnies.edu.vn

Nguyễn Thị Hương

Email: huongnt@vnies.edu.vn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
TÓM TẮT: 

Thuyết đa nhân tố của Sternberg đã được sử dụng rộng rãi nhằm đo lường các khía cạnh khác nhau của trí tuệ, bao gồm trí tuệ phân tích, sáng tạo và thực tiễn. Bài viết giới thiệu việc xây dựng và thử nghiệm công cụ đo lường khả năng trí tuệ của học sinh Việt Nam. Dựa vào thuyết đa nhân tố của Sternberg, một khung đo lường khả năng trí tuệ của học sinh đã được đề xuất, bao gồm 3 nhân tố: Phân tích, Sáng tạo, Thực tiễn được đo lường qua các nội dung Logic - Toán, Ngôn ngữ, Giải quyết vấn đề, Sáng tạo xuyên suốt 3 lĩnh vực: Lời nói, Định lượng và Hình tượng không gian và bộ công cụ đo lường trí tuệ được thiết kế với các câu hỏi đo lường từng nội dung này. Kết quả thử nghiệm trên 1.283 học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 11 tại 3 tỉnh: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế đã cho thấy, lí thuyết ứng đáp câu hỏi (IRT) có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng câu hỏi trong bộ công cụ và để tính toán các chỉ số trí tuệ chung cũng như các chí số trí tuệ theo từng nhân tố. Kết quả chỉ ra rằng, mặc dù sẽ cần chỉnh sửa, các câu hỏi được thiết kế cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về mặt đo lường. Phương pháp tính toán chỉ số được lựa chọn có thể cung cấp các thông tin hữu ích về khả năng trí tuệ của học sinh Việt Nam.

TỪ KHÓA: Thuyết đa nhân tố của Sternberg, công cụ đo lường, phân tích, sáng tạo, thực tiễn.

	6
	Thiết kế và tổ chức dạy học phân hóa chủ đề Hàm số mũ và hàm số logarit gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Phạm Thị Hồng Hạnh

Email: hanhpth@hpu2.edu.vn 
Lương Thị Hồng Thắm

Email: hongtham23092000@gmail.com

Trương Thị Hải Duyên

Email: haiduyenclhd@gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Email: nhuyen02122000@gmail.com

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Số 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

TÓM TẮT:
Trên cơ sở phân tích nội dung chủ đề Hàm số mũ và Hàm số logarit lớp 11 (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) và tìm hiểu các ngành nghề trong xã hội, bài báo đề xuất nguyên tắc, quy trình thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề Hàm số mũ và hàm số logarit gắn với định hướng nghề nghiệp, nhằm giúp học sinh thấy được ứng dụng của chủ đề trong thực tiễn nghề nghiệp và có thêm cơ sở khoa học trong việc xây dựng kế hoạch nghề nghiệp tương lai cho bản thân.

TỪ KHOÁ: Định hướng nghề nghiệp; hàm số mũ; hàm số logarit; dạy học phân hóa.

	7
	Sử dụng bài tập hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh ở trường trung học phổ thông

Trương Văn Tấn
Trường Trung học phổ thông Phước Bình

Khu phố 5, Long Phước, Phước Long, Bình Phước, Việt Nam

Email: ctythanhduoc1979@gmail.com
Nguyễn Xuân Trường 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: xuantruong1943@yahoo.com
Huỳnh Gia Bảo
Trường Đại học Tiền Giang

Số 119, Ấp Bắc, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Email: baoxuyensp1111@gmail.com

TÓM TẮT:

Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh là một trong những yêu cầu cấp thiết của giáo dục phổ thông. Việc phát triển năng lực  này trong dạy học hoá học có thể được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau. Song, sử dụng bài tập hóa học hữu cơ  được xem là một biện pháp hiệu quả. Qua khảo sát việc dạy học hóa học ở các trường trung học phổ thông vùng Đông Nam Bộ cho thấy giáo viên còn hạn chế sử dụng bài tập hóa học hữu cơ để tổ chức cho học sinh tìm tòi, nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề đặt ra. Qua đó phát tiển được năng lực tư duy logic. Bài viết đề cập đến vấn đề sử dụng bài tập hóa học hữu cơ trong dạy học để phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh ở trường trung học phổ thông.
TỪ KHÓA: Năng lực tư duy logic; bài tập hóa học hữ cơ; học sinh; Trung học phổ thông.

	8
	Xây dựng tiêu chí đánh giá sự phát triển lời nói mạch lạc của trẻ 5 - 6 tuổi

Lã Thị Bắc Lý 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: lyltb@hnue.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Nga 

Trường Đại học Thủ Đô

98 phố Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: nttnga@daihocthudo.edu.vn
Cao Thị Hồng Nhung 

Bộ Ggiáo dục và Đào tạo

35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Email: cthnhung@moet.gov.vn
TÓM TẮT

Phát triển lời nói mạch lạc góp phần hình thành, tích lũy và mở rộng vốn hiểu biết, giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh một cách đầy đủ, chính xác hơn. Lời nói không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn có vai trò giao tiếp, là phương tiện giúp trẻ tham gia vào môi trường xã hội. Ngôn ngữ nói chung, lời nói mạch nói riêng là điều kiện cần thiết thúc đẩy tư duy phát triển, chuẩn bị cho trẻ học tập ở trường phổ thông. Để quá trình giáo dục phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ được hiệu quả, ngoài linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động và sử dụng biện pháp giáo dục phù hợp, sáng tạo thì đánh giá có vai trò rất quan trọng. Đánh giá cung cấp cho giáo viên hiểu mức độ phát triển lời nói mạch lạc cũng như sự tiến bộ của trẻ trong lời nói, từ đó có những tác động sư phạm đối với từng đối tượng trẻ. Bài viết nghiên cứu, xây dựng tiêu chí cụ thể cùng với các biểu hiện làm cơ sở đánh giá sự phát triển lời nói mạch lạc dạng độc thoại cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non. 

TỪ KHÓA: Lời nói mạch lạc; tiêu chí; phát triển; đánh giá; trường mầm non. 

	9
	Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần của sinh viên hệ chính quy bậc đại học tại Trường Đại học Xây dựng                                                     

Nguyễn Trung Thành

Trường Đại học Xây dựng

55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Email: papintt@gmail.com

TÓM TẮT:

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một khâu quan trọng trong hoạt động đào tạo. Đánh giá đúng, khách quan kết quả học tập của sinh viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập các học phần của sinh viên hệ chính quy bậc Đại học nhằm chỉ ra các thế mạnh đã đạt được để tiếp tục phát huy, chỉ ra các hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến công tác này tại Trường Đại học Xây dựng. Việc nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần của sinh viên hệ chính quy bậc Đại học được thực hiện thông qua việc phát phiếu hỏi tới 279 đối tượng là giáo viên, sinh viên và phỏng vấn sâu đối với các cán bộ quản lí trong Trường Đại học Xây dựng với các nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần theo các quy định được Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Trường Đại học Xây dựng đã ban hành. 

TỪ KHÓA: Kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Trường Đại học Xây dựng.
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	Lo âu học tập và mối liên hệ với rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội

Hoàng Thị Thanh Huệ

Email: huethanh3028@gmail.com
Ngô Thanh Huệ

Email: ngothanhhue@gmail.com
Viện Tâm lí Việt - Pháp

Số 46 - 54 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
TÓM TẮT:

Nhằm tìm hiểu thực trạng vấn đề lo âu học tập và mối liên hệ của nó với rối loạn lo âu, bài báo phản ánh kết quả khảo sát trên 262 khách thể là các học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội, được tiến hành vào tháng 7 năm 2020. Công cụ khảo sát bao gồm thang sàng lọc lo âu (GAD-7); thang đánh giá lo âu học tập, được xây dựng từ việc kết hợp thang AAI của Rachel G. Pizzie & David J. M. Kraemer (2019) và thang FLCAS của Horwitz và cộng sự (1986). Kết quả cho thấy có sự khác biệt về mức độ lo âu học tập giữa các học sinh xét trên tiêu chí học lực và thứ tự sinh; lo âu học tập và các khía cạnh của lo âu học tập đều có mối tương quan thuận chiều ở mức tương đối mạnh với rối loạn lo âu.

TỪ KHÓA: Lo âu; lo âu học tập; rối loạn lo âu; học đường.
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	Mô hình tự chủ trong trường phổ thông - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam 

Nguyễn Thị Hảo

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: nguyenhaodh252@gmail.com
TÓM TẮT: 

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu: So sánh quốc tế, hồi cứu, tổng hợp, phân tích tài liệu, bài viết trình bày về mô hình quản lí dựa vào nhà trường trong trường phổ thông trên thế giới. Các nội dung nghiên cứu tập trung vào phân tích các thành tố của mô hình bao gồm: Tổ chức hoạt động, tự chủ tài chính, nhân sự, chuyên môn trong quá trình vận hành mô hình. Qua đó, bài viết đưa ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

TỪ KHÓA: Tự chủ trong trường phổ thông, quản lí dựa vào nhà trường, trường ủy thác. 


